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BẢNG CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 9: MÙA HÈ VỚI BÉ 
(Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 30/03 - 24/04/2026)
LỚP NTA1
Giáo viên: Trần Thị Thuỷ 
                    Đỗ Thị Nguyên 

	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 30/3- 03/4/2026)
	Tuần 2
(Từ 06/4- 10/4/2026)
	Tuần 3
(Từ 13/4- 17/4/2026)
	Tuần 4
(Từ 20/4 -24/4/2026)

	Chủ đề nhánh
	Thời tiết mùa hè
	Trang phục mùa hè
	Trang phục mùa hè
	Bé được làm gì trong mùa hè

	




Đón trẻ, Trò chuyện

	* Cô đón trẻ: Cô nhẹ nhàng vui vẻ đón trẻ vào lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố, mẹ, cất đồ dùng cá nhân cho trẻ. 
* Chơi với đồ chơi trong lớp
- Xâu vòng, ghép hoa
- Luồn hạt, đồ chơi lắp ghép
- Thả hình.
- Chơi tự do tại các góc

	
	- Phối hợp PH: Trao đổi với phụ huynh dạy trẻ  thích cầm bút tô vẽ nguệch ngoạc (MT 71 - PHPH)
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ
	- Phối hợp PH: Trao đổi với phụ huynh dạy trẻ Dạy trẻ biết xác định vị trí trong không gian (Trên - dưới; trước - sau) của bản thân bé (MT46 - PHPH)
	- Phối hợp PH: Trao đổi với phụ huynh dạy trẻ biết nhún bật về phía trước bằng 2 chân (MT21- PHPH)

	
	- Trò chuyện về thời tiết mùa hè (MT55)
	- Trò chuyện với trẻ về: trang phục mùa hè
	- Trò chuyện với trẻ về: trang phục mùa hè
	- Trò chuyện về các hoạt động trong mùa hè

	Thể dục sáng
	- Tập với kết hợp bài “Mùa hè đến”
+ ĐT hô hấp: Cho trẻ hít sâu thở ra
+ ĐT tay - bả vai 2: Hai tay đưa ra sang ngang, hạ xuống.
+ ĐT cơ lưng bụng 1: Nghiêng người sang hai bên phải, trái
+ ĐT chân 1: Đứng nhún chân

	
	Thứ 2
	PTVĐ
- VĐCB: Bò, trườn qua vật cản
- TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh
	PTVĐ
- VĐCB: PTVĐ
Đi- chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô (MT 9)
- TCVĐ: Ai ném xa hơn 
Rèn phản xạ nhanh, kĩ năng đi, chạy
	PTVĐ
- VĐCB: Luyện bò, trườn qua vật cản
- TCVĐ: Đập bóng 
Rèn kỹ năng bò trườn qua vật cản
	PTVĐ
- VĐCB: Bật xa
(MT21)
- TCVĐ: Tung bóng qua dây
Rèn kỹ năng bật xa

	
	

Thứ 3
	Nhận biết
Thời tiết mùa hè
	Nhận biết 
Trang phục mùa hè

	Nhận biết
Phía trên - dưới của bé.
(MT 46)
	Nhận biết
Trò chuyện bé làm gì trong mùa hè

	
	Thứ 4
	Tạo hình 
Vẽ tia nắng (mẫu) 
(MT 71)
Bước đầu rèn trẻ kỹ năng cầm bút
	Tạo hình
Tô mầu cái ô 
(Mẫu)
Rèn kỹ năng tô màu
	Tạo hình
Tô màu chiếc váy
(Mẫu)
Rèn kỹ năng tô màu
	Tạo hình
Dán ông mặt trời (Đề tài) (MT73)
Rèn kỹ năng chấm hồ và dán

	
	Thứ 5
	LQVH
Thơ: 
Cầu vồng 
	LQVH
Truyện: Chiếc ô của Thỏ trắng
	LQVH
Thơ: 
Mưa
	LQVH
Thơ: Bóng mây

	
	Thứ 6
	Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát: Trời nắng trời mưa
- NDKH: Nghe hát: Mùa hè đến
	Âm nhạc
- NDTT: VĐTN “Trời nắng trời mưa”
- NDKH: Nghe hát “Cho tôi đi làm mưa với”
	Âm nhạc
- NDTT: VĐTT “Tập thể dục buổi sáng”
- NDKH: TC ÂN “Chiếc dù vui nhộn
	Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát “Ếch ộp”
- NDKH: Nghe hát “Bé yêu biển lắm”

	




Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐMĐ: Quan sát cây sấu
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi cầu trượt, nhặt lá rụng; chơi với lá
	- HĐMĐ: Quan sát: Cây hoa hồng.   
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh
- Chơi tự do: Chơi xâu hoa; chơi với lá; thả cá về ao.
	- HĐMĐ: Thí nghiệm pha nước chanh đường
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời                         
	- HĐMĐ: Quan sát rau ngót. 
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Nhặt cỏ, bắt sâu, tưới nước cho rau

	
	Thứ 3
	- HĐMĐ: Thí nghiệm “Vòi phun nước”
- TCVĐ: Ai bật xa hơn
- Chơi tự do: xếp gỗ, xếp que, chơi với lá
	- HĐMĐ: Trải nghiệm trẻ chơi với nước
- TCVĐ: Đổ nước vào chai
- Chơi tự do: Thả thuyền, tạo sóng biển, câu cá
	- HĐMĐ: Quan sát cây hoa đồng tiền 
- TCVĐ: Gió thổi 
- Chơi tự do: Chơi vẽ phấn; Chơi ném vòng cổ chai; Cắp cua bỏ giỏ
	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Pha màu vào nước
- TCVĐ: Đổ nước vào chai
- Chơi tự do: Chơi du quay, cầu trượt

	
	Thứ 4
	- HĐMĐ: Quan sát thời tiết mùa hè
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
 - Chơi tự do: Chơi với cát, vẽ phấn, trồng cây hoa.
	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Sự kì diệu của giấy ăn và nước
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐMĐ: Quan sát cây bưởi. 
 - TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi xâu hoa; chơi với lá; thả cá về ao.
	- HĐMĐ: Trải nghiệm: Ngày hội sách

	
	Thứ 5
	- HĐMĐ: Thí nghiệm “Hòa tan vào nước”
- TCVĐ: Tung bóng
- Chơi tự do: Chơi với đu quay, cầu trượt
	 - HĐMĐ: Trò chơi Kéo co 
- TCVĐ: Chạy theo yêu cầu của cô                  
- Chơi tự do: Chơi câu cá, chơi với đồ chơi cát, nước
	- HĐMĐ: Quan sát cây rau muống 
- TCVĐ: Đi- chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô
- Chơi tự do: Chơi với đu quay; nhặt lá rụng; tưới cây 
	- HĐMĐ: Trải nghiệm với lá cây
[bookmark: _GoBack]- TCVĐ: Nghe tiếng nhạc nhảy vào vòng tròn
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi cát nước, ném vòng

	
	Thứ 6
	- HĐMĐ: Quan sát cây khế
- TCVĐ: Ném bóng
- Chơi tự do: Chơi dán lá, chơi với nước, thả vòng
	- HĐMĐ: Trò chuyện về thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Trời nắng trười mưa
 - Chơi tự do: Chơi với đu quay; Ném vòng, Chơi với chai nước
	- HĐMĐ: Trải nghiệm chơi với cát
- TCVĐ: Vận chuyển cát
 - Chơi tự do: Ném vòng, vẽ phấn, cắp cua bỏ giỏ 

	- HĐMĐ: TC: Vẽ bằng chai nước
- TCVĐ:  Dòng chảy diệu kì
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời

	Hoạt động 
(Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	Trải nghiệm:  Pha nước chanh đường
	Trò chơi: Tìm trang phục mùa hè
	HĐ thể thao: Chuyền bóng
	HĐ thể thao: Bé vui đá bóng

	
	Thứ 5
	Trò chơi vận động: Chuyền nước
	HĐ trải nghiệm
Lau lá cây
	HĐ: Tưới cây
	HĐ trải nghiệm: Ngày hội sách
(Thứ 4/22/4/2026)

	Hoạt động góc
	1. Góc thao tác vai 
- Tuần 1: Chơi bế em, tắm cho em
- Tuần 2: Cửa hàng bán quần áo, mũ
- Tuần 3: Cửa hàng bán nước, nấu ăn
- Tuần 4: Cửa hàng bán nước, tắm cho em
2. Góc hoạt động với đồ vật
- Tuần 1: Xâu vòng, thả hình 
- Tuần 3: Xếp tường bao công viên nước 
- Tuần 4: Xây tường bao bể bơi
3. Góc vận động
- Tuần 2: Chơi với vòng
4. Góc nghệ thuật
- Tuần 1: Xếp hạt đỗ làm tia nắng
- Tuần 2: Tô màu váy, áo 
- Tuần 3: Chơi với màu nước
5. Góc sách
- Tuần 4: Xem tranh ảnh hoạt động mùa hè
Rèn kĩ năng lấy cất đồ, chơi đoàn kết với bạn
Rèn vận động tinh, sự khéo léo cho trẻ

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Giờ ăn: 
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay cho trẻ trước khi ăn.   
- Tổ chức giờ ăn
- Luyện nề nếp cho trẻ trong giờ ăn, uống.
+ Giới thiệu tên các món ăn, có khác nhau nguồn gốc từ động vật nhắc nhở khuyến khích trẻ ăn hết xuất.
+ Dạy trẻ ngồi ăn ngay ngắn đúng tư thế, trước khi ăn mời cô, mời các bạn…, trong khi ăn không nói chuyện, cô động viên trẻ ăn hết xuất…
+ Cho trẻ cầm thìa xúc ăn. 
Rèn kĩ năng giữ bát, cầm thìa xúc ăn
* Giờ ngủ: Chuẩn bị chố ngủ cho trẻ, kéo rèm, cho trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ. 
Rèn cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc, nằm đúng tư thế.    

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Xâu vòng hoa
	Xem tranh trang phục mùa hè
	Chơi với bóng
	Xem tranh ảnh hoạt động mùa hè

	
	Thứ 3
	KNS: Bé không chơi gần hồ ao
	Chơi với giấy
	Trò chơi:
Hộp thả hình
	Trò chơi “Vắt nước cam”

	
	Thứ 4
	Chơi với chai nhựa
	KNS: Hướng dẫn trẻ đội mũ (MT28)
	Ôn “Phía trên- dưới của bé”
	Làm quen bài thơ “Bóng mây”

	
	Thứ 5
	Ôn bài thơ “Cầu vồng”
	Chơi xếp nắp chai
	Trò chơi “Dán bóng”
	Lau lá cây

	
	Thứ 6
	    Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan



                                                                                                                                          Minh Tân, ngày 24 tháng 03 năm 2026

                Giáo viên chủ nhiệm                          Tổ trưởng/ tổ phó tổ chuyên môn                          Ban giám hiệu
                                                                                 Duyệt được ghi: Đã duyệt
                    

                     Trần Thị Thuỷ                                          Trần Thị Thuỷ                                         Trần Thị Thanh Thuỷ     
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